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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HK
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1 16211DT1319 Trần Tấn Hải CD16DT1 9.15 Xuất sắc 99 Xuất sắc Xuất sắc 17 17 273656576 bổ sung gấp DDT

2 16211DD2038 Nguyễn Thị Thùy Linh CD16DD4 9.01 Xuất sắc 91 Xuất sắc Xuất sắc 12 12 285702212 0110369395 DDT

3 16211OT0277 Nguyễn Văn Thạnh CD16OT2 8.99 Giỏi 84 Tốt Giỏi 7 7 221433117 bổ sung gấp CKOT

4 16211KT1383 Hoàng Thị Hoa CD16KT2 8.86 Giỏi 88 Tốt Giỏi 10 10 187748329 0110370074 TCKT

5 16211DD1967 Phạm Tấn Sang CD16DD4 8.83 Giỏi 80 Tốt Giỏi 16 16 212617247 0110369411 DDT

6 16211KT2826 Nguyễn Thị Thúy Vy CD16KT5 8.8 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi 10 10 079198001639 0110370301 TCKT

7 16211DT1828 Phan Thị Ngọc Phương CD16DT1 8.79 Giỏi 80 Tốt Giỏi 14 14 272609830 0110369683 DDT

8 15211CK0092 Nguyễn Văn Thọ CD15CK1 8.75 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 12 12 187325911 0109876368 CKCTM

9 16211DT0229 Lê Văn Tống CD16DT1 8.75 Giỏi 86 Tốt Giỏi 16 16 341931260 0110369868 DDT

10 16211QT2118 Lê Đoàn Mạnh CD16QT5 8.75 Giỏi 83 Tốt Giỏi 13 13 273684091 0110372567 QTKD

11 16211KT0371 Trần Đình Thục Nghi CD16KT1 8.63 Giỏi 83 Tốt Giỏi 12 12 025728043 0110370001 TCKT

12 16211DD3009 Trịnh Văn Hải CD16DD6 8.63 Giỏi 82 Tốt Giỏi 12 12 241737185 0110328314 DDT

13 16211KT1521 Nguyễn Thị Tú Uyên CD16KT3 8.62 Giỏi 89 Tốt Giỏi 10 10 291182012 0110370192 TCKT

14 16211TA1218 Lê Thị Thắng CD16TA3 8.56 Giỏi 83 Tốt Giỏi 10 10 272627816 bổ sung gấp TA

15 16211DT1483 Nguyễn Đăng Hoa CD16DT1 8.55 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 16 16 272663496 0110369856 DDT

16 16211KT2935 Đỗ Thị Ngọc Ánh CD16KT5 8.43 Giỏi 84 Tốt Giỏi 12 12 215420564 0110370249 TCKT

17 16211KT1767 Mai Ngọc Huyền CD16KT3 8.4 Giỏi 93 Xuất sắc Giỏi 14 14 371761350 0110370164 TCKT

18 15211DD1602 Nguyễn Thanh Nhã CD15DD5 8.17 Giỏi 84 Tốt Giỏi 19 19 291068791 0110020856 DDT

19 16211TA2676 Mã Thị Hằng CD16TA6 8.14 Giỏi 94 Xuất sắc Giỏi 13 13 241820009 bổ sung gấp TA

20 16211KT1684 Lê Thị Bích CD16KT3 8.11 Giỏi 93 Xuất sắc Giỏi 14 14 212718922 0110370151 TCKT

21 16211DD1454 Trần Thị Hoài Phương CD16DD3 9.38 Xuất sắc 74 Khá Khá 12 12 241714458 0110367809 DDT

22 16211QT1292 Phan Đình Văn CD16QT3 9.33 Xuất sắc 73 Khá Khá 10 10 341828142 0110372492 QTKD

23 16211DD1781 Nguyễn Quang Vinh CD16DD3 9.3 Xuất sắc 72 Khá Khá 18 18 264431823 0110367837 DDT

24 16211QT2342 Phạm Thị Lệ Nhã CD16QT5 9.25 Xuất sắc 71 Khá Khá 13 13 025741808 bổ sung gấp QTKD

25 16211QT1060 Nguyễn Ngọc Hiếu CD16QT3 9.08 Xuất sắc 73 Khá Khá 13 13 272634550 0110372458 QTKD

26 16211QT0365 Thái Thị Ngọc Hiển CD16QT2 9.05 Xuất sắc 76 Khá Khá 13 13 272586010 0110372403 QTKD

27 16211KT1357 Trần Thị Sinh CD16KT2 9.0 Xuất sắc 77 Khá Khá 10 10 163402655 0110370090 TCKT

28 16211TT0035 Nguyễn Thị Thanh Hưởng CD16TT1 8.93 Giỏi 77 Khá Khá 15 13 221378689 0110374643 CNTT

29 16211QT0372 Trần Thị Minh Kha CD16QT4 8.92 Giỏi 78 Khá Khá 13 13 264501509 0110422955 QTKD

30 16211DT1603 Trần Nguyễn Kim Ngọc CD16DT1 8.87 Giỏi 78 Khá Khá 14 14 026033376 0110369861 DDT

31 16211CK1284 Huỳnh Thái Hòa CD16CK2 8.8 Giỏi 73 Khá Khá 10 10 215425991 bổ sung gấp CKCTM

32 16211CK2727 Nguyễn Rạng Nhật CD16CK6 8.8 Giỏi 71 Khá Khá 12 12 321707177 0110367665 CKCTM

33 16211QT2311 Nguyễn Thị Hồng Nga CD16QT5 8.77 Giỏi 78 Khá Khá 15 15 272620801 bổ sung gấp QTKD
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34 16211DT2800 Nguyễn Văn Lên CD16DT1 8.77 Giỏi 73 Khá Khá 14 14 025595765 bổ sung gấp DDT

35 16211KT2475 Võ Thị Xuân Liễu CD16KT4 8.76 Giỏi 76 Khá Khá 10 10 261397026 0110370221 TCKT

36 16211KT2860 Võ Thị Kim Thi CD16KT5 8.65 Giỏi 70 Khá Khá 12 12 301648592 0110370281 TCKT

37 16211TA2891 Nguyễn Thị Thanh Hà CD16TA5 8.65 Giỏi 70 Khá Khá 10 10 215458948 bổ sung gấp TA

38 16211KT2161 Bành Minh Nguyên CD16KT4 8.63 Giỏi 70 Khá Khá 12 12 025721606 bổ sung gấp TCKT

39 16211KT2476 Tạ Thị Cẩm Tiên CD16KT4 8.6 Giỏi 76 Khá Khá 10 10 261396661 0110370240 TCKT

40 16211TA0991 Đoàn Anh Trọng CD16TA2 8.56 Giỏi 70 Khá Khá 8 8 312354364 bổ sung gấp TA

41 16211DD1957 Lê Văn Hùng CD16DD4 8.53 Giỏi 72 Khá Khá 12 12 197344645 bổ sung gấp DDT

42 16211CK2735 Nguyễn Vĩnh Giang CD16CK6 8.5 Giỏi 75 Khá Khá 10 10 231214095 bổ sung gấp CKCTM

43 16211KT1078 Lê Thị Thủy Tiên CD16KT2 8.46 Giỏi 79 Khá Khá 10 10 281167424 0110370097 TCKT

44 16211TA1136 Trần Thị Minh Anh CD16TA2 8.45 Giỏi 76 Khá Khá 10 10 312348744 0110372720 TA

45 16211LH0392 Ngô Tấn Phúc CD16DL1 8.42 Giỏi 73 Khá Khá 13 13 312287062 0110369779 DL

46 16211TT0089 Trần Thị Xuân Hoàng CD16TT1 8.42 Giỏi 73 Khá Khá 13 13 264493215 bổ sung gấp CNTT

47 16211KT1409 Phan Thu Uyên CD16KT2 8.4 Giỏi 70 Khá Khá 10 10 264501722 0110370131 TCKT

48 16211TT0016 Võ Ngọc Phú CD16TT1 8.38 Giỏi 70 Khá Khá 15 13 025414696 bổ sung gấp CNTT

49 16211KT1008 Mai Thị Ngọc Huyền CD16KT2 8.37 Giỏi 76 Khá Khá 12 12 142934128 0110370076 TCKT

50 16211KT1651 Hoàng Thái Xuân Hà CD16KT3 8.37 Giỏi 75 Khá Khá 12 12 241745452 0110298765 TCKT

51 16211OT0030 Nguyễn Trọng Nghĩa CD16OT1 8.33 Giỏi 75 Khá Khá 8 8 312275486 bổ sung gấp CKOT

52 16211KT0873 Phạm Thị Dư CD16KT1 8.22 Giỏi 70 Khá Khá 12 12 285723764 0110369903 TCKT

53 16211CD1119 Đặng Đình Thục CD16CD1 8.18 Giỏi 70 Khá Khá 14 14 221462249 bổ sung gấp CNTD

54 16211DD0993 Nguyễn Thị Mỹ Duyên CD16DD2 8.18 Giỏi 70 Khá Khá 12 12 215500371 bổ sung gấp DDT

55 16211KT2637 Nguyễn Thị Hồng CD16KT5 8.16 Giỏi 76 Khá Khá 10 10 281087196 0110370265 TCKT

56 16211DD2944 Nguyễn Văn Thạch CD16DD6 8.08 Giỏi 70 Khá Khá 12 12 187792562 bổ sung gấp DDT

57 16211KT1728 Đỗ Thị Bích Nhiên CD16KT3 7.91 Khá 93 Xuất sắc Khá 14 14 215436758 0110370175 TCKT

58 16211DK2300 Trần Văn Tú CD16DK1 7.84 Khá 74 Khá Khá 18 18 261511916 bổ sung gấp CNTD

59 16211KT0135 Phạm Hoàng Viện CD16KT1 7.65 Khá 76 Khá Khá 12 12 251372248 0110370023 TCKT

60 16211QT3032 Vũ Thùy Diệu Thảo CD16QT6 7.65 Khá 75 Khá Khá 12 12 272635748 bổ sung gấp QTKD

61 16211QT0872 Nguyễn Ngọc Huyền CD16QT2 7.6 Khá 83 Tốt Khá 13 13 385781523 0110372408 QTKD

62 16211TT3000 Trần Thị Lam CD16TT3 7.56 Khá 74 Khá Khá 8 8 231210076 bổ sung gấp CNTT

63 16211KT1663 Lê Thị Huyền CD16KT3 7.24 Khá 88 Tốt Khá 17 17 174626174 0110370163 TCKT

Tổng cộng danh sách này có 63 Sinh viên.
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